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Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

0%-2.9% -1.0%

10,000 VNĐ

Sàn giao dịch UPCOM

Khoảng giá 52 tuần 7,550 - 11,600

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 10,342

Số lượng CPLH (CP) 1,034,229,500

KLGD BQ 20 phiên (CP) 629,580

Sở hữu nước ngoài 5.5%

Beta 1.41 

EPS 558

P/E 17.9
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Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài

Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

SK Energy Co., Ltd

Cao Hoài Dương (Chủ tịch 

HĐQT)

Lê Xuân Trình

Võ Khánh Hưng (Phó Tổng giám 

đốc)

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

OIL VNINDEX

DT thuần

2023

102,669
tỷ VNĐ

YoY: ▼1,545| -1.5%

LN trước thuế

2023

797
tỷ VNĐ

YoY: ▼115| -12.7%

LN sau thuế

2023

628
tỷ VNĐ

YoY: ▼95.0| -13.2%

ROE

2023

5.1%

+/- YoY: ▼ 0.7%
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EBIT - Lợi nhuận sau thuế

EBIT Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lãi EBIT Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

348

-137

899

895

696

88

241

212

237

459

48

26

29

17

100

-200 0 200 400 600 800 1000

2019

2020

2021

2022

2023

Cơ cấu lợi nhuận

Lợi nhuận khác LN từ HĐTC LN thuần từ HĐKD
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Cơ cấu chi phí

Chi phí khác Chi phí BH&QLDN Chi phí lãi vay
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Lưu chuyển tiền
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Chỉ số thanh khoản
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